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PHỤ LỤC 3
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
I. TÓM TẮT VÀ KIẾN NGHỊ

a. Thẩm định về mặt pháp lý
b. Thẩm định về mặt tài chính
c. Thẩm định về mặt kỹ thuật
d. Đề xuất cho vay và kiến nghị
Sau khi xem xét cẩn thận các văn bản cần thiết được cung cấp bởi ... (Bên vay), Ban quản lý dự án Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (BQLDA Quỹ) quyết định ... (cấp vốn vay/từ chối cấp vốn vay) cho dự án …(tên dự án). Số tiền cho vay là .... Thời gian…Bên vay hoàn toàn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đặt ra trong Hợp đồng vay vốn số .... được ký kết giữa BQLDA Quỹ và Bên vay ngày…tháng…năm....
II. THÔNG TIN CHUNG
a. Về chủ đầu tư
Tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, số giấy đăng ký kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh, tài khoản ngân hàng.

b. Về dự án
Tên dự án, chủ đâu tư, loại hình đầu tư/dự án, địa điểm, tổng mức đầu tư, quy mô và công suất, nguồn vốn đầu tư.
c. Đề nghị cấp vốn của Bên vay
Số tiền đề nghị vay, thời gian vay, thời gian ân hạn, điều khoản và lãi suất cho vay, phương án đảm bảo tiền vay, phương án trả nợ, kế hoạch trả nợ,…
III. THẨM ĐỊNH TƯ CÁCH PHÁP LÝ VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
a. Tư cách pháp lý
Tư cách pháp lý của chủ đầu tư và ban lãnh đạo, tình trạng pháp lý của dự án, khả năng quản lý, cơ cấu cổ đông, và các thông tin về công ty liên doanh, liên kết, chi nhánh...
b. Thông tin về doanh nghiệp
Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp, năng lực của người điều hành công ty.
c. Lĩnh vực kinh doanh
Thẩm định lĩnh vực kinh doanh, thị trường, sản phẩm của Bên vay, mối quan hệ với người lao động.

IV.  THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
a. Năng lực tài chính của Bên vay
Đánh giá chung tình hình tài chính của Bên vay thông qua phân tích chi tiết doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho 3 năm gần nhất.
b. Cơ cấu nguồn vốn
Mô tả cơ cấu nguồn vốn của công ty và những thay đổi trong 3 năm gần nhất.

c. Tính thanh khoản
Đánh giá tính thanh khoản của công ty, các chỉ tiêu vòng quay các khoản phải thu, vòng quay các khoản phải trả, các thay đổi về vốn lưu động trong 3 năm qua.
d. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
Đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh của Bên vay, nhận xét về những dự báo lưu chuyển tiền tệ. BQLDA Quỹ cần phải thiết lập một mô hình tài chính để dự báo về lưu chuyển tiền tệ để xem xét rằng Bên vay có thể đáp ứng yêu cầu về vốn và dòng tiền cho dự án hay không, bao gồm cả khả năng trả gốc và lãi vay. Đánh giá các chỉ số như hệ số khả năng thanh toán lãi vay, tỉ số nợ trên tổng tài sản cho 5-10 năm tiếp theo trong suốt thời gian thực hiện dự án.

e. Quan hệ với các tổ chức tín dụng
Liệt kê tất cả các khoản dư nợ hoặc mối quan hệ tín dụng với các tổ chức tài chính trong quá khứ của doanh nghiệp. Đưa ra nhận xét về tình trạng vay nợ của Bên vay.
V. THẨM ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
a. Sự phù hợp của giai đoạn đầu tư, địa điểm thực hiện dự án và sự sắp xếp, lựa chọn hệ thống thoát nước và phương án thoát nước
· Sự phù hợp của các giai đoạn đầu tư (tính toán công suất trạm XLNTTT trong các giai đoạn);

· Sự lựa chọn vị trí xây dựng trạm XLNTTT, các điểm xả thải và tiếp nhận nước thải, các cam kết yêu cầu về môi trường do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, ...;
· Lựa chọn chế độ thoát nước và xả nước;
· Việc tổ chức kết nối giữa các đơn vị thuê đất với hệ thống xả thải và thoát nước thải của KCN, việc lựa chọn công nghệ thu gom và vận chuyển nước thải, quản lý lưu lượng và nồng độ nước thải từ các đơn vị thuê đất... trong giai đoạn phát triển hiện tại và tương lai.

b. Sự phù hợp của việc lực chọn công nghệ xử lý và thiết bị, máy móc

Phần này được đánh giá dựa trên các tiêu chí kỹ thuật đã được lập và thống nhất giữa Quỹ và Ngân hàng thế giới.

c. Tổ chức quản lý sản xuất lao động và đào tạo

· Phương thức chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ bản và thiết kế chi tiết, việc xây dựng và  lắp đặt trạm XLNTTT, quy chế đấu thầu;

· Lựa chọn đơn vị vận hành trạm XLNTTT, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, đơn vị thu gom, xử lý bùn thải và chất thải khác từ hệ thống XLNTTT;

· Quy trình chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo Kế hoạch quản lý môi trường, giấy phép xả thải, quan trắc môi trường, đăng ký nguồn chất thải nguy hiểm;

· Kế hoạch đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ,…
d. An toàn lao động và vệ sinh môi trường. Quản lý chất thải. Phòng chống cháy nổ và quản lý rủi ro.
· Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh và môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành, quản lý chất thải nguy hại, phòng chống cháy nổ; phòng chống và khắc phục rủi ro như mất điện, cháy, nổ, lũ lụt, hệ thống quá tải, sự cố về chất thải nguy hại trong dòng chảy, chất lượng nước thải không đáp ứng yêu cầu, …
e. Hiệu quả của dự án về khía cạnh môi trường và xã hội
VI.  RỦI RO ĐẦU TƯ VÀ KIẾN NGHỊ
· Các rủi ro tiềm tàng như không có nhà đầu tư vào thuê ở khu công nghiệp, không có đủ lượng nước để vận hành nhà máy xử lý nước thải, sự phù hợp trong việc lựa chọn công nghệ và cơ cấu quản lý không đảm bảo cho hệ thống XLNTTT đáp ứng các yêu cầu về môi trường, chi phí xử lý quá cao, không đảm bảo phục hồi về kinh tế. 

· Các biện pháp phòng ngừa và khắc phục.

VII. PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM TIỀN VAY
· Thẩm định tính hợp pháp của tài sản bảo đảm

· Thẩm định giá trị của tài sản bảo đảm
VIII. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
Đánh giá các phương án cho vay và khả năng trả nợ của Bên vay

1. Đánh giá về cơ sở pháp lý của dự án
2. Đánh giá về thời gian cho vay 
3. Đánh giá về kế hoạch trả nợ
4. Đánh giá về phương án bảo đảm tiền vay
5. Đánh giá khả năng trả nợ và xử lý tài sản bảo đảm 
TÓM TẮT:


- Chủ đầu tư có tư cách pháp lý, thành lập và hoạt động kinh doanh có tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện nay hay không?

- Liệu các dự án có hội đủ các điều kiện đầu tư, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của BQLDA Quỹ? Nó có đáp ứng các nhu cầu cấp bách? Cơ sở pháp lý của dự án có đầy đủ và phù hợp với pháp luật Việt Nam không?

- Dự án (tên dự án) của (tên của chủ đầu tư) có tính khả thi và hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường?

- Công ty có tình hình tài chính lành mạnh? Liệu nó có khả năng trả nợ khoản vay hay không?

- Mục đích/nhu cầu sử dụng vốn vay có hợp lý và phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại của Công ty không?

- Bên vay có tài sản thế chấp hợp pháp theo quy định của BQLDA Quỹ để bảo đảm khoản vay hay không?
	Giám đốc


	Trưởng phòng
Tín dụng đầu tư


	Cán bộ tín dụng



IX. PHỤ LỤC
a. Tài liệu được cung cấp và xem xét
Bên vay đã cung cấp cho BQLDA Quỹ những vân bản được liệt kê sau đây:

· Hồ sơ pháp lý:

-…………………………………………………………………………
· Hồ sơ tài chính:

-…………………………………………………………………………
· Hồ sơ dự án:

-…………………………………………………………………………
· Hồ sơ bảo đảm tiền vay:

-…………………………………………………………………………
· Các hồ sơ khác liên quan đến dự án:

-…………………………………………………………………………
b. Báo cáo tài chính của Bên vay
c. Báo cáo tài chính của Khu công nghiệp (nếu có)

d. Kế hoạch tài chính của Bên vay
e. Kế hoạch tài chính của dự án
Mục lục
1I.
TÓM TẮT VÀ KIẾN NGHỊ


1a.
Thẩm định về mặt pháp lý


1b.
Thẩm định về mặt tài chính


1c.
Thẩm định về mặt kỹ thuật


1d.
Đề xuất cho vay và kiến nghị


1II.
THÔNG TIN CHUNG


1a.
Về chủ đầu tư


1b.
Về dự án


1c.
Đề nghị cấp vốn của Bên vay


1III.
THẨM ĐỊNH TƯ CÁCH PHÁP LÝ VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG


1a.
Tư cách pháp lý


1b.
Thông tin về doanh nghiệp


1c.
Lĩnh vực kinh doanh


2IV.
THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH


2a.
Năng lực tài chính của Bên vay


2b.
Cơ cấu nguồn vốn


2c.
Tính thanh khoản


2d.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh


2e.
Quan hệ với các tổ chức tín dụng


2V.
THẨM ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG


2a.
Sự phù hợp của giai đoạn đầu tư, địa điểm thực hiện dự án và sự sắp xếp, lựa chọn hệ thống thoát nước và phương án thoát nước


2b.
Sự phù hợp của việc lực chọn công nghệ xử lý và thiết bị, máy móc


2c.
Tổ chức quản lý sản xuất lao động và đào tạo


3d.
An toàn lao động và vệ sinh môi trường. Quản lý chất thải. Phòng chống cháy nổ và quản lý rủi ro.


3e.
Hiệu quả của dự án về khía cạnh môi trường và xã hội


3VI.
RỦI RO ĐẦU TƯ VÀ KIẾN NGHỊ


3VII.
PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM TIỀN VAY


3VIII.
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN


4IX.
PHỤ LỤC


4a.
Tài liệu được cung cấp và xem xét


4b.
Báo cáo tài chính của Bên vay


4c.
Báo cáo tài chính của Khu công nghiệp (nếu có)


4d.
Kế hoạch tài chính của Bên vay


4e.
Kế hoạch tài chính của dự án
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